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Câu 1:  Nêu quy tắc chia động từ nhóm 1 ở thời hiện tại.
- Gợi ý:
- Động từ nhóm 1 có đuôi tận cùng là: “er”: ví dụ: aimer: yêu; parler: nói….
- quy tắc chia: Ta lấy động từ nguyên thể cần chia; ta bỏ đuôi “er” đi, phần còn lại của động từ ta thêm lần lượt các đuôi sau:
	Chủ ngữ  
	Đuôi ĐT
	Ví dụ: chia động từ parler

	  Je 
	e
	Je parle
Tu parle
Il/elle  parle
Nous  parlons
Vous  parlez
Ils/elle  parlent

Mẫu câu: Je parle français: Tôi nói tiếng pháp

	Tu 
	es
	

	Il/elle
	e
	

	nous
	ons
	

	vous
	ez
	

	Ils/elles
	ent
	



Câu 2:  Nêu quy tắc chia động từ nhóm 2 ở thời hiện tại.
- Gợi ý:
- Động từ nhóm 2 có đuôi tận cùng là: “ir”: ví dụ:  finir: kết thúc; choisir: lựa chọn…
- quy tắc chia: Ta lấy động từ nguyên thể cần chia; ta bỏ đuôi “ir” đi, phần còn lại của động từ ta thêm lần lượt các đuôi sau:
	Chủ ngữ  
	Đuôi ĐT
	Ví dụ: chia động từ finir

	  Je 
	is
	Je  finis
Tu  finis
Il/elle  finit
Nous  finissons
Vous  finissez
Ils/elle finissent

Mẫu câu: Je finis ces exercices: Tôi hoàn thành xong những bài tập này

	Tu 
	is
	

	Il/elle
	it
	

	nous
	issons
	

	vous
	issez
	

	Ils/elles
	issent
	


Câu 3:  Nêu cách chia 1 số động từ nhóm 3 ở thời hiện tại
	Chủ ngữ  
	Avoir: có
	Etre: thì, là, ở
	Aller: đi
	Faire: làm
	Prendre:dùng

	  Je 
	ai
	suis
	vais
	fais
	prends

	Tu 
	as
	es
	vas
	fais
	prends

	Il/elle
	a
	est
	va
	fait
	prend

	nous
	avons
	sommes
	allons
	faisons
	prenons

	vous
	avez
	êtes
	allez
	faites
	prenez

	Ils/elles
	ont
	sont
	vont
	font
	prennent



Câu 4:  Nêu quy tắc chia và cách dùng động từ thời tương lai đơn
- Gợi ý: 	
a. Quy tắc chia.
- Đối với ĐT nhóm 1, 2; Ta lấy động từ nguyên thể + đuôi Tương lai
- Đối với ĐT nhóm 3; Ta lấy căn từ + đuôi Tương lai
	
	Chủ ngữ  
	Đuôi Tương lai
	Ví dụ: chia động từ nhóm 1 “parler”
	Ví dụ: chia động từ nhóm 2 “choisir”
	Ví dụ: chia động từ nhóm 3 “aller”

	  Je 
	ai
	Je parlerai
Tu parleras
Il/elle parlera
Nous  parlerons
Vous parlerez
Ils/elle  parleront

	Je choisirai
	J’irai

	Tu 
	as
	
	Tu choisiras
	Tu iras

	Il/elle
	a
	
	Il/elle choisira
	Il/elle ira

	nous
	ons
	
	Nous choisirons
	Nous irons

	vous
	ez
	
	Vous choisirez
	Vous irez

	Ils/elles
	ont
	
	Ils/elles choisiront
	Ils/ elles iront



b. Cách dùng: 
1. Thời tương lai dùng để diễn đạt 1 hành động xảy ra sau thời điểm nói
VD: J’irai en France dans un an ( Tôi sẽ đi Pháp trong 1 năm)
1. Thời tương lai dùng để diễn đạt 1 giả thiết
VD: Si fait beau; je sortirai avec mes amis ( Nếu trời đẹp; tôi sẽ đi chơi với các bạn của tôi)
* Các từ xác định thời tương lai đơn:
Demain: ngày mai / après demain: ngày kia 
Ce soir, ce matin, cet après-midi
Dans une/un (deux, trois… ) minutes/ jour, semaine, an, …. : trong ….tới 
Thời gian  + prochain/prochaine 
Lundi prochain : thứ 2 tới 
La semaine prochaine: tuần tới 
Le mois prochain: tháng tới 
Tout de suite/ immédiatement: ngay lạp tức 
Dans un  momment: 1 chút tg nữa 
Dans le futur = dans l’avenir= à l’avenir 
En + năm trong tương lai 
J’espèse que + mệnh đề TL Đ
Câu 5:  Cách đặt câu hỏi cho phần gạch chân.
1. Nếu phần gạch chân là chủ ngữ chỉ người ta có từ để hỏi: Qui hoặc qui est –ce que + ĐT+BN.
Ex: Le professeur parle le Russe
 Qui parle le Russe?
2. Nếu phần gạch chân là chủ ngữ chỉ vật ta có từ để hỏi : Qu’est - ce - qui + ĐT+BN?
Ex: Le stylo est dans mon sac.
 Qu’est - ce - qui est dans ton sac?
3. Nếu phần gạch chân là bổ ngữ chỉ địa điểm hoặc thời gian ta có từ để hỏi: Où? Ở đâu?
D’Où? Từ đâu? Quand? Khi nào? À quelle heure? Vào lúc mấy giờ? ….
Ex: je vais au cinéma
 Tu vas où?


